
 
PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 28 – LỚP 2 

Bài 1 

 a. Khoanh tròn vào số lớn nhất trong các số đã cho? 

128; 281; 182; 821; 218; 812 

b. Gạch chân dưới số bé nhất trong các số đã cho 

427; 494; 471; 426; 491 

Bài 2. Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm: 

a.  210 ......... 210   b. 200 .......... 300 

 230 ......... 240    500 ........ 100 

 180 ......... 150    400 ........ 700 

Bài 3. Cho 3 chữ số 0 1, 5 

- Hãy viết tất cả các số có đủ 3 chữ số đã cho: 

................................................................................................................. 

- Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé: 

................................................................................................................. 

Bài 4. 

a. Viết số có 3 chữ số có số trăm là số lớn nhất có 1 chữ số; số chục là 1 số bé 

nhất có 1 chữ số ; số đơn vị bằng một phần ba số trăm? 

- Số trăm là: ..........     - Số viết được là: ............... 

- Số chục là: .......... 

- Số đơn vị là: .......... 

b. Hãy nêu cách đọc số vừa viết được: .................................................................. 

Bài 5. Tính chu vi của hình tứ giác ABCD biết số đo các cạnh như hình vẽ: 

Bài giải 

    9cm  D 

........................................................  A 

........................................................ 3cm     8cm 
    [   
........................................................     B     C 

........................................................    1dm 

................................................................................................................  



 
 


